
 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

           BỘ MÔN LỊCH SỬ 

    NỘI DUNG ÔN TẬP THAM KHẢO 
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                        MÔN: LỊCH SỬ 8 

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : 

Câu 1: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? 

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi. 

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.. 

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn. 

D. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu 

Câu 2: Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta? 

A. Đà Nẵng gần Huế. 

B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công. 

C. Chiến Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 3: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc? 

A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862. 

B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh. 

C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy. 

D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển. 

Câu 4: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào? 

A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai. 

B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết. 

C.Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế 

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng. 

Câu 5 : Trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ 

huy của ai? 

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Lương. 

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn. 

D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Dịch. 

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa 

nào? 

A. Khởi nghĩa Hương Khê. 

B. Khởi nghĩa Yên Thế. 

C. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát. 

D. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành. 

Câu 7: Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương, cuộc khởi nghĩa nào kéo dài lâu 

nhất? 

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. 

B. Khởi nghĩa Ba Đình 

C. Khởi nghĩa Hương Khê. 

D. Khởi nghĩa Bãi Sậy 

Câu 8 : Một vị tướng tài trên lĩnh vực vừa chế tạo vũ khí, vừa tham gia khởi nghĩa Hương Khê. 

Ông là ai? 

A. Phan Đình Phùng. 

B. Đinh Công Tráng. 

C. Cao Thắng. 

D. Nguyễn Thiện Thuật. 



 

 

Câu 9: Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề 

Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là 

A. Tìm cách giảng hoà với quân Pháp. 

B. Lo tích luỹ lương thực. 

C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

Câu10: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX là 

A. Đã gây được tiếng vang lớn. 

B. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội. 

C. Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ đang cản trở bước tiến hoá của dân tộc. 

D. Góp phần vào sự chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX. 

Câu 11: Lí do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực? 

A. Chưa hợp thời thế. 

B. Rập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài. 

C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt. 

D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi. 

Câu 12: Từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình bao nhiêu bản điều trần? 

A. 25 bản.  

B. 30 bản.  

C. 35 bản. 

D. 40 bản. 

Câu 13: Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức hai bản "Thời sự sách”, đề nghị 

cải cách vấn đề gì? 

A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. 

B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang và khai thác mỏ. 

C. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục. 

Câu 14: Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là: 

A. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp. 

B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân. 

C. Những nhà thầu khoán, đại lý. 

D. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán. 

Câu 15: Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ? 

A. Vì họ bị địa chủ phong kiến bóc lột tàn bạo. 

B. Vì họ lương không đủ ăn. 

C. Vì họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột. 

D. Vì họ đòi cải thiện điều kiện việc làm và sinh hoạt 

Câu 16: Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại 

như thế nào? 

A. Vơ vét tiền của của nhân dân. 

B. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “bế quan toả cảng”. 

C. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp. 

D. thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị. 

Câu 17: Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là gì? 

A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh nghiệm về đánh Pháp.  

B. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập để chuẩn bị lực lượng lãnh đạo cho cách 

mạng Việt Nam. 

C. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật, cầu viện Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp. 

D. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 

 

 

 



 

 

Câu 18: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp 

dụng chính sách gì? 

A. Cướp đoạt ruộng đất. 

B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp. 

C. Thu tô nặng. 

D. Lập đồn điền. 

Câu 19: Đầu thế kỉ XX, những sự kiện nào trên thế giới tác động đến xã hội Việt Nam? 

A. Cuộc Duy Tân của Thiên Hoàng Minh Trị ở Nhật (1868). 

B. Học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc (1905). 

C. Tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu và cuộc Duy tân ở Nhật Bản. 

D. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. 

Câu 20: Kết quả lớn nhất của phong trào chống sưu thuế năm 1908? 

A. Địa chủ phong kiến phải giảm sưu thuế cho nông dân. 

B. Thức tỉnh phong trào chống sưu thuế ở các tỉnh Bắc Kì. 

C. Làm tê liệt chính quyền của thực dân phong kiến ở nông thôn. 

D. Lối làm ăn theo phương thức tư bản chủ nghĩa được truyền bá. 

Câu 21: Tháng 3-1907, ở Bắc Kì có một cuộc vận động được các sĩ phu chú trọng, đó là cuộc vận 

động nào? 

A. Cuộc vận động Duy tân. 

B. Phong trào Đông du. 

C. Cuộc vận động cải cách văn hoá theo lối tư sản (Đông Kinh nghĩa thục). 

D. Phong trào chống thuế ở Trung Kì. 

Câu 22: Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân ta đến năm 1918 

cuối cùng đều bị thất bại? 

A. Do thiếu sự liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân. 

B. Do thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến cách mạng. 

C.Do thực dân Pháp con mạnh, lực lượng cach mang còn yếu 

D. Do ý thức hệ phong kiến trở nên lỗi thời, lạc hậu. 

Câu 23: Mục đích của hội Duy Tân là gì? 

A. Gửi thanh niên sang Nhật du học. 

B. Phát động thanh niên tham gia phong trào Đông Du. 

C. Lập ra một nước Việt Nam độc lập. 

D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc. 

Câu 24: Trong thời gian học ở trường Quốc học Huế, Nguyễn Ái Quốc thường được thấy câu khẩu 

hiệu gì của Pháp? 

A. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”. 

B. “Tự do ngôn luận và tự do báo chí”. 

C. “Tự do, bình đẳng, bác ái”. 

D. “Độc lập dân tộc cho các nước thuộc địa”. 

Câu 25: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu 

Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX? 

A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng. 

B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản. 

C. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó. 

D. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế tắc của chế độ 

phong kiến. 

 

 

 

 

 



 

 

B/ PHẦN TỰ LUẬN 

I. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 

 1.Tìm hiểu về TP.Hồ Chí Minh: Văn hóa chợ 

   Chợ là biểu hiện đầy đủ nhất bộ mặt kinh tế -văn hóa- xã hội của môt khu vực ( làng, xã, 

xóm ). Chợ hình thành không chỉ là nơi giao thương, trao đổi buôn bán hàng hóa mà còn là 

nơi kết nối cộng đồng, nơi gắn liền cuộc sống của người lao động,nơi lưu giữ nhiều nét văn 

hóa đặc sắc, độc đáo thể hiện tâm hồn dân tộc, một thứ văn hóa sống đông đầy sắc thái Việt.  

 

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

  2.Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) có đặc điểm gì khác với các cuộc khởi nghĩa cùng 

thời: 

  -Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tồn tại thời gian lâu nhất (30 năm), quyết liệt nhất, có tầm 

ảnh hưởng sâu rộng nhất buộc Pháp phải 2 lần giảng hòa nhượng bộ 

 -Không chịu sự chi phối của tư tưởng “Cần Vương” mà là Phong trào tự phát của nông dân 

để tự vệ, bảo vệ quyền lợi của chính mình 

 -Có liên lạc với các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu 

Trinh… 

3. So sánh xu hướng cứu nước cuối TK XIX và xu hướng cứu nước đầu TK XX 

 

  4.Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành   

+ Hoàn cảnh:  
- Sau năm 1908, phong trào giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc. các 

phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân, Chống thuế... đều bị thất bại. 

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước 

mới cho dân  

 5.So sánh xu hướng cứu nước của Nguyễn Tất Thành khác với  xu hướng cứu nước 

của Phan Bội Châu?  
         - Nguyễn Tất Thành Cứu nước giải phóng dân tôc bằng con  đường cách mạng 
vô sản gắn liền với CNXH ,kết hợp sức mạnh của dân tộc. 

- Phan Bội Châu lãnh đạo hội Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang chống Pháp (PT 
Đông du) 

 

                                                               ---CHÚC CÁC EM HỌC TỐT--- 

Nội dung Cuối TK XIX Đầu TK XX 

   

Mục đích Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, Đánh Pháp giành độc lập dân tộc kết 

  xây dựng lại chế độ PK hợp cải cách xã hội 

Thành phần Văn thân, sĩ phu yêu nước Tầng lớp Nho giáo trên đường tư sản 

lãnh đạo   hóa 

Hình thức Vũ trang Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, văn 

hoạt động  hóa cải cách 

Tổ chức  Xu hướng phong kiến Tổ chức chính trị sơ khai 

   

Lực lượng Còn hạn chế Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã 

tham gia   hội 



 

 

  

 

 

 


